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TỔNG CỘNG: 38

I  QUẢN LÝ

Đăng ký thăng hạng CDNN hạng II

1 Đinh Văn Hòa 14/09/1978 Hiệu trưởng
Trường THPT Nguyễn 

Hồng Đạo
GVTHPT hạng III GVTHPT hạng II Trúng tuyển

2 Lê Quang Triệu 20/08/1984
Phó Hiệu 

trưởng

Trường THPT Nguyễn 

Hồng Đạo
GVTHPT hạng III GVTHPT hạng II Trúng tuyển

II GIÁO VIÊN

Đăng ký thăng hạng CDNN hạng II

1 Phạm Anh Ngữ 22/12/1981 Giáo viên
Trường THPT Nguyễn 

Hồng Đạo
GVTHPT hạng III GVTHPT hạng II Trúng tuyển

2 Tăng Thành Xuân 20/11/1981 Giáo viên
Trường THPT Nguyễn 

Hồng Đạo
GVTHPT hạng III GVTHPT hạng II Trúng tuyển

3 Trần Thị Thủy Tiên 07/07/1978 Giáo viên
Trường THPT Nguyễn 

Hồng Đạo
GVTHPT hạng III GVTHPT hạng II Trúng tuyển

4 Nguyễn Thị Minh Trang 12/05/1988 Giáo viên 
Trường THPT Nguyễn 

Hồng Đạo
GVTHPT hạng III GVTHPT hạng II Trúng tuyển

5 Nguyễn Thị Hoạt 21/10/1981 Giáo viên
Trường THPT Nguyễn 

Hồng Đạo
GVTHPT hạng III GVTHPT hạng II Trúng tuyển

6 Lê Văn Lại 10/05/1984 Giáo viên
Trường THPT Nguyễn 

Hồng Đạo
GVTHPT hạng III GVTHPT hạng II Trúng tuyển

7 Bùi Trung Kiên 24/07/1986 Giáo viên
Trường THPT Nguyễn 

Hồng Đạo
GVTHPT hạng III GVTHPT hạng II Trúng tuyển

8 Nguyễn Thành Hưng 06/07/1985 Giáo viên
Trường THPT Nguyễn 

Hồng Đạo
GVTHPT hạng III GVTHPT hạng II Trúng tuyển

9 Nguyễn Văn Thuần 02/07/1983 Giáo viên
Trường THPT Nguyễn 

Hồng Đạo
GVTHPT hạng III GVTHPT hạng II Trúng tuyển

10 Trần Thị Thanh Yên 10/06/1992 Giáo viên
Trường THPT Nguyễn 

Hồng Đạo
GVTHPT hạng III GVTHPT hạng II Trúng tuyển

11 Trần Thị Kim Loan 27/06/1982 Giáo viên
Trường THPT Nguyễn 

Hồng Đạo
GVTHPT hạng III GVTHPT hạng II Trúng tuyển

12 Nguyễn Thanh Hoài 19/09/1984 Giáo viên
Trường THPT Nguyễn 

Hồng Đạo
GVTHPT hạng III GVTHPT hạng II Trúng tuyển

13 Từ Thị Dư 03/02/1981 Giáo viên
Trường THPT Nguyễn 

Hồng Đạo
GVTHPT hạng III GVTHPT hạng II Trúng tuyển

14 Bùi Thị Ngọc Hiền 28/04/1983 Giáo viên
Trường THPT Nguyễn 

Hồng Đạo
GVTHPT hạng III GVTHPT hạng II Trúng tuyển

15 Nguyễn Thị Tùng 15/10/1989 Giáo viên
Trường THPT Nguyễn 

Hồng Đạo
GVTHPT hạng III GVTHPT hạng II Trúng tuyển

16 Nguyễn Khánh Duy 10/07/1990 Giáo viên
Trường THPT Nguyễn 

Hồng Đạo
GVTHPT hạng III GVTHPT hạng II Trúng tuyển

17 Nguyễn Thị Mỹ Hóa 20/08/1991 Giáo viên
Trường THPT Nguyễn 

Hồng Đạo
GVTHPT hạng III GVTHPT hạng II Trúng tuyển

18 Lường Thanh Khải 12/12/1983 Giáo viên
Trường THPT Nguyễn 

Hồng Đạo
GVTHPT hạng III GVTHPT hạng II Trúng tuyển

19 Võ Thị Minh Tin 04/02/1984 Giáo viên
Trường THPT Nguyễn 

Hồng Đạo
GVTHPT hạng III GVTHPT hạng II Trúng tuyển

20 Nguyễn Thị Mộng Tiền 20/06/1987 giáo viên
Trường THPT Nguyễn 

Hồng Đạo
GVTHPT hạng III GVTHPT hạng II Trúng tuyển

21 Nguyễn Thị Thanh Giang 08/04/1983 Giáo viên
Trường THPT Nguyễn 

Hồng Đạo
GVTHPT hạng III GVTHPT hạng II Trúng tuyển

22 Mai Uyên 17/01/1990 Giáo viên
Trường THPT Nguyễn 

Hồng Đạo
GVTHPT hạng III GVTHPT hạng II Trúng tuyển

23 Trương Văn Tuấn 04/08/1982 Giáo viên
Trường THPT Nguyễn 

Hồng Đạo
GVTHPT hạng III GVTHPT hạng II Trúng tuyển

24 Trần Thị Thanh Vân 14/10/1982 Giáo viên
Trường THPT Nguyễn 

Hồng Đạo
GVTHPT hạng III GVTHPT hạng II Trúng tuyển

25 Lê Hoàng Oanh 20/11/1986 Giáo viên
Trường THPT Nguyễn 

Hồng Đạo
GVTHPT hạng III GVTHPT hạng II Trúng tuyển

26 Hà Lê Nữ Kiều 20/01/1985 Giáo viên
Trường THPT Nguyễn 

Hồng Đạo
GVTHPT hạng III GVTHPT hạng II Trúng tuyển

27 Lê Trọng Đông 08/10/1980 Giáo viên
Trường THPT Nguyễn 

Hồng Đạo
GVTHPT hạng III GVTHPT hạng II Trúng tuyển

28 Trình Thị Kim Chi 07/04/1986 Giáo viên
Trường THPT Nguyễn 

Hồng Đạo
GVTHPT hạng III GVTHPT hạng II Trúng tuyển

29 Nguyễn Văn Đạt 22/09/1987 Giáo viên
Trường THPT Nguyễn 

Hồng Đạo
GVTHPT hạng III GVTHPT hạng II Trúng tuyển

30 Lê Thị Tuyết Lê 20/07/1987 Giáo viên
Trường THPT Nguyễn 

Hồng Đạo
GVTHPT hạng III GVTHPT hạng II Trúng tuyển

31 Lê Thị Hồng Lan 21/08/1977 Giáo viên
Trường THPT Nguyễn 

Hồng Đạo
GVTHPT hạng III GVTHPT hạng II Trúng tuyển

32 Hoàng Thị Hải Yến 23/11/1986 Giáo viên
Trường THPT Nguyễn 

Hồng Đạo
GVTHPT hạng III GVTHPT hạng II

Không trúng 

tuyển
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33 Nguyễn Thị Kiều Hạnh 21/10/1983 giáo viên
Trường THPT Nguyễn 

Hồng Đạo
GVTHPT hạng III GVTHPT hạng II

Không trúng 

tuyển

34 Lê Thị Phấn 13/08/1990 Giáo viên
Trường THPT Nguyễn 

Hồng Đạo
GVTHPT hạng III GVTHPT hạng II

Không trúng 

tuyển

35 Trần Thị Kim Phượng 20/12/1992 Giáo viên
Trường THPT Nguyễn 

Hồng Đạo
GVTHPT hạng III GVTHPT hạng II

Không trúng 

tuyển

36 Lê Văn Đồng 28/09/1985 Giáo viên
Trường THPT Nguyễn 

Hồng Đạo
GVTHPT hạng III GVTHPT hạng II

Không trúng 

tuyển
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